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THÔNG BÁO VỀ DỊCH VỤ BIÊN PHIÊN DỊCH 
・Chúng tôi cung cấp dịch vụ biên phiên dịch với bảng giá như bên dưới (đã bao gồm thuế). 

・Bất kể bệnh nhân có yêu cầu hay không, nếu bác sĩ thấy cần phải có phiên dịch dựa trên nguyên 

tắc bệnh nhân/khách khám sức khỏe phải được cung cấp đầy đủ thông tin trước khi cam đoan chấp 

thuận làm dịch vụ khám chữa bệnh, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ phiên dịch với mức giá sau. 

Ngôn ngữ Tiếng Anh - Trung (Tiếng Việt quý khách vui lòng liên hệ riêng) 

PHIÊN DỊCH 

Thời gian tiếp nhận  thứ Hai ~ thứ Sáu  8:30～17:30  (nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ) 

Mức phí  

 Phiên dịch khám ngoại trú - nhập viện  
3.300 yên/1 giờ  

*Tối đa 13.200 yên/1 ngày 

 Phiên dịch khám sức khỏe tổng quát Ningen Dock  Quý khách vui lòng liên hệ riêng 

Đặt lịch hẹn 

 Chúng tôi khuyến khích bệnh nhân đặt lịch khám trước. 

 Nếu bệnh nhân không đặt lịch trước, bệnh viện có thể không tiếp nhận được do hết 

chỗ. 

 Vui lòng đặt lịch khám qua E-mail ≫ inter-nrt@iuhw.ac.jp 

BIÊN DỊCH 

Mức phí  

 11.000 yên/1 tờ bản gốc giấy A4 

* Vui lòng tham khảo các tiêu chuẩn sau. 

・Từ tiếng Nhật sang ngôn ngữ khác: 400 từ/1 trang 

・Từ ngôn ngữ khác sang tiếng Nhật: trường hợp tiếng Anh là 150 từ/1 trang  

*Giấy chứng nhận điều trị và Giấy cung cấp thông tin điều trị (Giấy giới thiệu) bản tiếng 

Anh theo mẫu của bệnh viện sẽ được tính phí riêng.  

Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng hỏi nhân viên bệnh viện. 

*Bệnh viện có thể tính thêm phí riêng tùy thuộc vào biểu mẫu và nội dung giấy tờ của cơ 

quan khác. 

 

Liên hệ / Đặt lịch khám 

[Tiếng Nhật] Tel: 0476-35-5600  *8:30-17:30 (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ) 

[Tiếng Anh - Trung - Việt] E-mail: inter-nrt@iuhw.ac.jp 

 

 


